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	Tuần:
	Ngày soạn:

	Tiết:
	Ngày dạy:


BÀI 7. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN Ở ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
(Số tiết dự kiến: 01 tiết)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

- Nêu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.

2. Năng lực

* Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực để thực hiện các nhiệm vụ được giao của cá nhân/nhóm.

- Giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp; Xác định được nhiệm vụ của nhóm và tích cực thể hiện trách nhiệm, năng lực của cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

* Năng lực chuyên biệt: 

- Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử

+ Biết thu thập thông tin từ tư liệu văn bản 7.1, 7.4 để xác định được nguyên nhân và tác động của các cuộc khởi nghĩa đến xã hội Đại Việt đương thời.

+ Giải mã được nguồn tư liệu lược đồ 7.2 và sơ đồ 7.3 để xác định được quy mô, địa bàn các cuộc khởi nghĩa, tóm tắt được những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

- Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử

+ Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

+ Nêu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII

- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Đánh giá được tác động của các cuộc khởi nghĩa đến xã hội Đại Việt trong giai đoạn sau.

+ Viết được đoạn văn ngắn về một cuộc khởi nghĩa (khoảng 100 chữ) với các nội dung sau: Khởi nghĩa diễn ra khi nào? Mục đích. Ở đâu? Ai tham gia? Ai có liên quan? Họ đã hành động như thế nào? Kết quả.

3. Phẩm chất 

- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. HS sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan phục vụ bài học.
- Trách nhiệm: Lắng nghe tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, trân trọng công sức lao động của người nông dân.
- Yêu nước: Bồi dưỡng lòng yêu nước, nhân ái, ủng hộ các cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công; trân trọng và biết ơn những thế hệ đi trước có công xây dựng và bảo vệ đất nước.

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- SGK, SGV. Bài trình chiếu, hình ảnh, video liên quan đến bài học. Máy chiếu, máy tính

- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm. Phiếu học tập.

2. Học sinh  
SGK, bút,viết, vở ghi, giấy A4, bảng nhóm. Thiết bị truy cập internet, 4G.

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a.  Mục tiêu

- Thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho HS bước vào bài học mới.

- Tìm các từ có nghĩa trong trò chơi “Ai tinh mắt?” (Wordseach)
- Kết nối được hệ thống các từ vừa tìm được với Phong trào nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII.

b. Nội dung 

- Thực hiện trò chơi “Ai tinh mắt?”. GV phát cho mỗi nhóm HS 1 bản ô chữ, yêu cầu HS tìm ra các từ có nghĩa.
- HS tô màu hoặc gạch chéo các từ tìm được.

- GV trình chiếu đáp án.

- Kết nối những từ vừa tìm được với bài mới.
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c. Sản phẩm:

- Các từ có nghĩa trong ô chữ HS tìm được
- Phong trào được nhắc đến trong trò chơi là “Phong trào nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII”

d. Cách thức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Thực hiện trò chơi tìm chữ “Ai tinh mắt?”

- GV phát cho mỗi nhóm HS 1 bản ô chữ, yêu cầu HS huy động những kiến thức đã học hoặc bằng hiểu biết của bản thân trong vòng 4 phút, hãy tìm ra các từ có nghĩa trong “Ai tinh mắt?”, nhóm nào tìm được nhanh nhất sẽ chiến thắng
- Yêu cầu HS kết nối những từ vừa tìm được với một phong trào trong TK XVIII.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao

- HS khoanh tròn những từ có nghĩa trong “Ai tinh mắt?” bằng bút màu hoặc bút mực.
- Những từ tìm được HS kết nối với một phong trào trong TK XVIII.
Bước 3: Báo cáo, nhận xét, góp ý, thảo luận

- HS nộp bài làm cho GV

- GV yêu cầu 1 số bạn HS đứng tại chỗ liệt kê một số từ các bạn tìm được.
- GV gọi 1 số HS hỏi: Vậy theo các em, những từ có nghĩa được tìm thấy trong ô chữ trên muốn nhắc đến một phong trào nào vào TK XVIII?

- Cả lớp thảo luận về câu trả lời của bạn.

Bước 4: Nhận xét, đánh giá, kết luận

- GV chốt lại các từ có trong ô chữ

- Phong trào được kết nối với những từ được tìm thấy là Phong trào nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII: VUA LÊ, CHÚA TRỊNH, CHÍNH QUYỀN, PHONG KIẾN, ĐẠI VIỆT, NÔNG DÂN, THẾ KỈ XVIII, KHỞI NGHĨA, KHỦNG HOẢNG, ĐẤU TRANH.
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- GV đưa ra câu hỏi gợi mở tạo tình huống có vấn đề và dẫn dắt vào bài học: Lịch sử phong kiến Việt Nam trong các thế kỷ XVI – XVIII với nhiều những biến đổi, đặc biệt là vấn đề chính trị, từ cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều, đến cục diện Trịnh – Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước thành hai đàng: Đàng Trong – Đàng Ngoài. Từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến nước ta bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, bắt đầu từ Đàng Ngoài rồi đến Đàng Trong, các cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại chính quyền phong kiến liên tục nổ ra, các nhà sử học nhận định: Thế kỷ XVIII là thế kỷ của khởi nghĩa nông dân. Vậy nguyên nhân, diễn biến, kết quả và tính chất của các cuộc khởi nghĩa nông dân như thế nào, hôm nay chúng ta tìm hiểu bài 7: “Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII”
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu một số nét chính của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

a. Mục tiêu: Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
b. Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi và ghi vào phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Kết quả trên phiếu học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	* Nhiệm vụ 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV dùng kĩ thuật nhóm đôi và yêu cầu HS đọc đoạn tư liệu, đọc thông tin trong mục 1/SGK, để thực hiện yêu cầu: Hãy nêu những nét chính về bối cảnh lịch sử Đàng Ngoài của Đại Việt nửa đầu thế kỉ XVIII?

GV có thể cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng các câu hỏi gợi mở nhằm giúp HS có cái nhìn chi tiết thấu đáo nhiệm vụ của mình:

+ Em có nhận xét gì về chính quyền Đàng Ngoài?

+ Chính quyền phong kiến mục nát dẫn đến hậu quả gì?

+ Đời sống của người nông dân ảnh hưởng như thế nào?

+ Phản ánh của nhân dân như thế nào trước thực tế cuộc sống lúc đó?
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập

HS trao đổi và thảo luận theo nhóm đôi để thực hiện yêu cầu trên. Thời gian thực hiện: 5 phút

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS báo cáo kết quả làm việc

- GV chỉ định nhóm/cặp đôi trình bày. Các cặp khác nhận xét, bổ sung

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV phân tích, nhận xét, đánh giá quá trình làm việc và chốt kiến thức.

Công cụ đánh giá: Bảng kiểm

STT

Bối cảnh lịch sử Đàng Ngoài
Có

Không

Ghi chú

1

Đến giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Vua Lê bạc nhược, chúa Trịnh chỉ lo hưởng thụ, tận thu thuế, bóc lột nhân dân.

?

?

Giỏi: đúng 4 tiêu chí

Khá: đúng 3 tiêu chí

Đạt: đúng 2 tiêu chí trở xuống, cần bổ sung thêm

2

Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thủ công nghiệp ngày càng sa sút, các đô thị suy tàn.

?

?

3

Đời sống của người nông dân cực khổ, phiêu tán.
?

?

4

Nông dân Đàng Ngoài vùng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền.

?

?

* Nhiệm vụ 2: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chia cả lớp thành các nhóm đôi và giao nhiệm vụ:
1. HS quan sát lược đồ 7.2, đọc thông tin sơ đồ 7.3 trong bài và trả lời các câu hỏi sau đây (theo KT dạy học 5W1H): Hoàn thành phiếu học tập số 2
- Tại sao các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỷ XVIII nổ ra?

- Ai lãnh đaọ các cuộc khởi nghĩa?

- Các cuộc khởi nghĩa diễn ra vào năm nào?

- Những cuộc khởi nghĩa đó diễn ra ở đâu?

- Kết quả của các cuộc khởi nghĩa là gì?

- Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỷ XVIII có ý nghĩa như thế nào?

(Chú ý: GV có thể cho các cặp đôi đọc thông tin trong bài và tự đặt câu hỏi và trả lời)

2. Dựa trên 6 câu trả lời ở trên, HS mô tả trên lược đồ 7.2 những diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa. Tại sao các cuộc khởi nghĩa này lại thất bại?

- Thời gian thực hiện: 10 phút
[image: image5.png]PHIEU HOC TAP SO 2
nhiém vu 2: HS quan sét luoc d5 7.2, doc théng tin so d6 7.3 trong SGK va 24

hoan thanh phiéu hoc tap s8 2
cac cube KN nong %

dan & Dang Ngoai the ky Xvil
n6 ra?(WHY?)
2. Al [anh dao cAc cudc khoi
nghia? (WHO?)

cube KN
nao? (WHEN?)
4. Nhitng cudc khét nghia 4
didn ra & dau? (WHERE?)
5. K&t qua cla ac cude khoi
nghia 2 gi? (WHAT)
6. Cac cuoc KN nong dan & L
Dang Ngoal o ¥ nghia nhy | [ om e o) (S e |
thé nao? (HOW?) B | TS ROl
Tir 6 cau tra [o1 trén, HS mb ta trén Irgc db dién bién chinh cia céc cudc khéi ngl lanmin :;2‘;5“."3 :“,Z“'".’:;
2 Tai sao céc cudc khdi nghia | (s | oo e o |

[ r—





Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

Các cặp đôi nghiên cứu nhiệm vụ hoạt động, quan sát tư liệu và đọc thông tin trong SGK 3 phút, sau đó ghi thông tin ra giấy.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV mời đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả hoạt động trước lớp, yêu cầu các nhóm khác theo dõi, so sánh với kết quả hoạt động của nhóm mình, có ý kiến trao đổi phản biện, nhận xét.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét quá trình làm việc của các nhóm, tổng kết ý tưởng câu hỏi liên quan đến nhiệm cụ học tập của nhóm trả lời và của cả lớp

Dự kiến đáp án phiếu học tập số 2:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu hỏi

Trả lời

Nguyên nhân (WHY?)

Chính sách thống trị của chính quyền phong kiến Đàng Ngoài dẫn tới mâu thuẫn xã hội gay gắt, làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân.

Lãnh đạo (WHO?)

Hoàng Công Chất

Nguyễn Danh Phương

Nguyễn Hữu Cầu

Thời gian

(WHEN?)

1739 - 1769
1740 - 1751
1741 - 1751

Địa bàn hoạt động (WHERE?)

Vùng Điện Biên, Tây Bắc

Sơn Tây, Việt Trì, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Đồ Sơn, Kinh Bắc, Thăng Long, Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An.

Kết quả (WHAT)

Thất bại, nghĩa quân bị quân triều đình đàn áp.
Năm 1751, Nguyễn Danh Phương bị bắt, khởi nghĩa thất bại.
Năm 1751, quân Trịnh tấn công dồn dập, khởi nghĩa thất bại.

Ý nghĩa

(HOW?)

- Làm lung lay chính quyền phong kiến ở Đàng Ngoài.

- Thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết chống áp bức của người nông dân.

Nguyên nhân thất bại

- Tương quan lực lượng giữa các cuộc khởi nghĩa với chính quyền phong kiến Lê - Trịnh có sự chênh lệch.

- Các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, bế tắc về đường lối, mang tính tự phát, hạn chế vè giai cấp lãnh đạo (Nông dân),  thiếu sự liên kết với nhau để tạo thành một phong trào đấu tranh chung, rộng lớn và thống nhất ở cả Đàng Ngoài.

Công cụ đánh giá: Bảng kiểm

STT

Tiêu chí đánh giá

Có

Không

Cần cải thiện

Ghi chú

1

Thành viên nhóm hoạt động tích cực

?

?

?

Giỏi: 4 tiêu chí tốt, tiêu chí 3 là khá trở lên.

Khá: 3 tiêu chí tốt, tiêu chí 3 là khá trở lên.

Đạt: 2 tiêu chí tốt, tiêu chí 3 là khá trở lên.

Cần cải thiện: tiêu chí 3 chưa đạt yêu cầu.

2

Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian

?

?

?

3

Khai thác được tư liệu, trả lời đúng 6 câu hỏi theo KTDH 5W1H

?

?

?

4

Trình bày đẹp, đúng chính tả

?

?

?

5

Có theo dõi nhóm khác trình bày và tham gia nhận xét đúng yêu cầu

?

?

?


	1. Một số nét chính của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
a. Bối cảnh lịch sử

- Đến giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Vua Lê bạc nhược, chúa Trịnh chỉ lo hưởng thụ, tận thu thuế, bóc lột nhân dân. 
- Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thủ công nghiệp ngày càng sa sút, các đô thị suy tàn.

- Cuộc sống cùng cực, nông dân Đàng Ngoài vùng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền.

b. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: 

- Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất (1739 - 1769):

+ Địa bàn hoạt động: vùng Điện Biên, Tây Bắc

+ Kết quả: thất bại, nghĩa quân bị quân triều đình đàn áp.

- Khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương (1740 - 1751):

+ Địa bàn hoạt động: Sơn Tây, Việt Trì, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

+ Kết quả: Năm 1751, Nguyễn Danh Phương bị bắt, khởi nghĩa thất bại.

- Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu (1741 - 1751):

+ Địa bàn hoạt động: Đồ Sơn, Kinh Bắc, Thăng Long, Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An.

+ Kết quả: Năm 1751, quân Trịnh tấn công dồn dập, khởi nghĩa thất bại.




Hoạt động 2.1. Tìm hiểu tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII (10 phút)
a. Mục tiêu: Nêu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.
b. Nội dung: Thảo luận nhóm cho câu hỏi: Phong trào nông dân Đàng Ngoài có tác động như thế nào đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII? (KTDH khăn trải bàn)
c. Sản phẩm: Nội dung thể hiện trên bảng thảo luận nhóm
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức HS thành 4 nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học khăn trải bàn, giao nhiệm vụ thảo luận: Khai thác tư liệu 7.4 và thông tin trong bài, em hãy cho biết phong trào nông dân Đàng Ngoài có tác động như thế nào đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII? (Trên giấy A0)
- Mỗi nhóm có 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ.
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Nhóm trưởng tổ chức cho các thành viên đọc tài liệu, thực hiện nhiệm vụ, viết câu trả lời của cá nhân trong khoảng thời gian quy định.
- Các thành viên tìm câu trả lời, viết đáp án vào ô quy định trong bảng nhóm. Sau đó cả nhóm thống nhất câu trả lời, thư kí nhóm viết ý kiến chung vào ô chính giữa. 

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- Các nhóm trưng bày SP lên bảng

- GV mời đại diện 1 nhóm trình bày kết quả hoạt động trước lớp, yêu cầu các nhóm khác theo dõi, so sánh với KQ của nhóm mình, có ý kiến trao đổi phản biện, nhận xét và đánh giá quá trình làm việc của các nhóm bằng kĩ thuật 3-2-1 (3 lời khen, 2 góp ý bổ sung và 1 câu hỏi)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm, bổ sung và chuẩn kiến thức cho HS. 

- GV: Cuộc chiến đấu quyết liệt của nông dân “được làm vua, thua làm giặc”, “cả đời khốn khổ chua cay, ước sao có được một ngày làm vua” tuy chưa giành được thắng lợi nhưng đã là hồi chuông báo động cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến Đàng Ngoài, sự đổ vỡ nghiêm trọng của nhà nước Lê – Trịnh, nó chuẩn bị mảnh đất thuận lợi cho thắng lợi của phong trào nông dân Tây Sơn sau này.

Gv: Liên hệ câu chuyện “ Bó đũa” (GDHS)

Công cụ đánh giá: Thang đo


STT

Tiêu chí đánh giá

Thang đo (Điểm)

Giỏi

Khá

Đạt

Cần cải thiện

1

Hoạt động tích cực, trật tự tốt, đúng thời gian

2

2

2

0

2

Trình bày được tác động của phong trào nông dân Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVI-XVIII.
6

4

2

1-2

3

Có tham gia nhận xét các nhóm khác

2

2

2

0-2

Tổng điểm

9-10

7-8

5-6

<5

GV mở rộng thêm: Em có nhận xét gì về phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII? (Sử dụng KTDH Think-Pair-Share)
- Quy mô: diễn ra quyết liệt trên đại bàn rộng khắp, trong phạm vi cả nước nhưng các phong trào còn mang tính địa phương chưa tạo thành phong trào chung.
- Thời gian: diễn ra lâu dài, liên tục, có những cuộc khởi nghĩa kéo dài đến 30 năm.

- Mục đích đấu tranh: chống chính quyền Lê - Trịnh, địa chủ, quan lại, ổn định đời sống.

- Lực lượng: thu hút được đông đảo lực lượng tham gia, nông dân là lực lượng đông đảo nhất.

- Đặc điểm: diễn ra lẻ tẻ, phân tán, tự phát, chưa có sự lãnh đạo thống nhất.

- Tính chất: mang tính chất phong kiến.

- Kết quả: đều thất bại.

GV mở rộng thêm: Kể tên một số di tích hoặc lễ hội còn tồn tại đến ngày nay gắn với tên tuổi một số thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?
+ Di tích cấp quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (Điện Biên) được xây dựng cách đây hơn 200 năm, là chứng tích lịch sử ghi dấu công cuộc đánh đuổi giặc Phẻ (năm 1754) giải phóng Mường Then (Mường Thanh) lập nên các bản mường do thủ lĩnh áo vải Hoàng Công Chất lãnh đạo.

+ Lễ hội Đền thờ Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm vào ngày mất của thủ lĩnh Hoàng Công Chất (25/2 âm lịch) để tưởng nhớ công ơn người anh hùng áo vải quê lúa Thái Bình, cùng hai tướng Lò Ngải, Lò Khanh (dân tộc Thái là người địa phương)

+ Ngày nay có nhiều nơi thờ Nguyễn Hữu Cầu. Tại Đồ Sơn, ông được thờ ở miếu Ngọc Xuyên, trong 6 vị tiên công và 2 vị thần có Nguyễn Hữu Cầu (gọi là "bát bộ tôn thần"). Cũng tại Đồ Sơn có "đài lên ngôi" của quận He. Tại làng Trà Cổ, thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) có đình Trà Cổ thờ các vị tổ (Thành Hoàng làng), đồng thời là nơi thờ Quận He.
	2. Tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII
- Phong trào nông dân Đàng Ngoài phát triển rộng khắp và kéo dài hàng chục năm buộc chính quyền Đàng Ngoài phải thực hiện một số chính sách như khuyến khích khai hoang, cho nông dân lưu tán trở về quê.
- Mặc dù các cuộc khởi nghĩa đều thất bại nhưng ý chí đấu tranh của nghĩa quân đã làm lung lay chính quyền “vua Lê – chúa Trịnh”

- Tạo điều kiện cho phong trào Tây Sơn phát triển mạnh mẽ ra Đàng Ngoài vào cuối TK XVIII.




3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những nét chính về phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. Và hoàn thành bảng KWL (Cột L)
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS, bảng KWL
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS nghiên cứu bài học, thực hiện bài tập sau: Từ thông tin bài học em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những nét chính về phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. (Khuyến khích sự sáng tạo cả HS)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập

HS tham khảo tư lệu, kết hợp kiến thức đã học, thực hiện hoạt động theo nhóm. (Thể hiện trên giấy A0); (Nếu HS có thiết bị 4G, GV hướng dẫn HS trực tiếp làm trên thiết bị bằng cách vào trang https://coggle.it/ )

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS xung phong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. GV tổ chức cho cả lớp theo dõi phần trình bày, có ý kiến phản biện và bổ sung)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV quan sát và nhận xét sản phẩm của HS.

Dự kiến sản phẩm:
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Công cụ đánh giá: Bảng kiểm

 Các nhóm HS sử dụng bảng kiểm tự đánh giá sản phẩm

	Nội dung
	Đúng
	Sai

	Bối cảnh lịch sử (Nguyên nhân)

	Trình bày được bối cảnh lịch sử dẫn đến bùng nổ phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
	?
	?

	Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

	Nêu được tên 3 cuộc khởi nghĩa trong phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
	?
	?

	Kết quả

	Trình bày được kết quả của các cuộc khởi nghĩa đều thất bại
	?
	?

	Tác động

	Trình bày được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
	?
	?


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS tìm kiếm và chọn lọc thông tin, vận dụng kiến thức và hiểu biết để viết 1 đoạn văn 100 chữ về 1 cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài TK XVIII.
b. Nội dung: HS lựa chọn 1 cuộc khởi nghĩa bất kì và viết bài về cuộc k/n đó (100 chữ)
c. Sản phẩm: Bài viết của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS và yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sau: 

Tìm hiểu thêm về các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, hãy viết về một cuộc khởi nghĩa (khoảng 100 chữ) với các nội dung sau: Khởi nghĩa diễn ra khi nào? Mục đích. Ở đâu? Ai tham gia? Ai có liên quan? Họ đã hành động như thể nào? Kết quả?

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu các trang thông tin tin cậy để HS có thể tìm hiểu.

- HS về nhà làm bài và sưu tầm các thông tin liên quan trên internet hoặc đọc sách báo, tài liệu tham khảo. (nếu còn thời gian có thể thực hiện nhiệm vụ tại lớp)

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 

- GV yêu cầu HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi học tới hoặc nộp ngay tại lớp nếu đã hoàn thành yêu cầu.

- HS trình bày trước lớp ở tiết học sau 

- HS khác nhận xét bổ sung

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét vào phiếu nộp, trả lại và nhận xét cho HS vào thời điểm thích hợp.

Gợi ý sản phẩm: Giới thiệu về cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất (1739 - 1769)

Năm 1739, Hoàng Công Chất phất cờ khởi nghĩa tại vùng Sơn Nam (Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên). Nghĩa quân ngày một lớn mạnh đã liên kết với một số cuộc khởi nghĩa khác của Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, Nguyễn Hữu Cầu… gây không ít khó khăn cho triều đình Lê - Trịnh. Năm 1748, khi quân Trịnh tấn công, do tương quan lực lượng quá chênh lệch, Hoàng Công Chất lui tạm vào vùng thượng du Thanh Hoá, rồi tiến sang vùng thượng Lào hoạt động.

Cùng thời điểm đó, ở Mường Thanh có hai người Thái là Lò Văn Ngải, Lò Văn Khanh đứng lên tập hợp, lãnh đạo nhân dân các dân tộc chống lại giặc Phẻ (một tộc người trong nhóm Tày - Thái ở Thượng Lào và Vân Nam, Trung Quốc). Vì lực yếu, nghĩa quân của hai ông đã liên kết với nghĩa quân của Hoàng Công Chất. Cuối năm 1751, nghĩa quân của Hoàng Công Chất tiến vào Tây Bắc. Đến năm 1754, ông cùng các tướng người Thái lãnh đạo nhân dân đánh tan giặc Phẻ, đem lại cuộc sống ấm no cho dân Mường Thanh.

Sau chiến thắng giặc Phẻ, Hoàng Công Chất chiêu dụ dân chúng ổn định sản xuất, củng cố lực lượng, xây dựng thành Bản Phủ vào năm 1758. Nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động ra khắp 10 châu của phủ An Tây và giành quyền kiểm soát toàn bộ đất đai vùng Tây Bắc. Mường Thanh trở thành trung tâm văn hóa, chính trị của đất Tây Bắc. Hoàng Công Chất là người có công trong việc truyền bá những kiến thức, kỹ thuật trồng trọt của người miền xuôi cho đồng bào các dân tộc nơi đây, là nhân tố chính đoàn kết cộng đồng các dân tộc, trở thành đức Thánh của lòng dân.

Ngày 25/2/1767, Hoàng Công Chất qua đời, con trai ông tiếp tục chỉ huy, cuộc khởi nghĩa kéo dài đến năm 1769 thì bị chính quyền Lê - Trịnh dập tắt.

Công cụ đánh giá hoạt động vận dụng:

	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	Sản phẩm thể hiện đúng nội dung yêu cầu
	4
	

	Số lượng sản phẩm phong phú, đa dạng, hình ảnh rõ nét
	3
	

	Cách thể hiện sáng tạo, nội dung có chọn lọc
	2
	

	Hoàn thành đúng thời gian GV yêu cầu
	1
	


 * Hướng dân học bài
- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK, SBT
- Đọc và tìm hiểu bài mới – Bài 8: Phong trào Tây Sơn.
+ Tìm hiểu về nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn.

+ Tìm hiểu về một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn.

+ Tìm hiểu về Nguyễn Huệ - Quang Trung và vai trò của ông trong phong trào Tây Sơn.
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Poc SGK, xem video, doc doan tw lidu, tr cac ciu héi
S nét chinh i
At~

@ thiy dwgc nhimg

« Trong phi chia co dén bén. nam trim hoan quan, ngao man hich dich
sic cia Ney s d2i nam 1719, Phan Ngoc Lién (Tong Chi bién))

(1. Chsa Trinh Giang cho xay ahibu chia 16n. Nam 1730, hang van din & Hi Duong phii di 0o song, kéo g3 va dip
duromg, cho gach 0 Gé tu sita hai chisa Qujnh Lam va Stng Nehiém (Theo Kham dinh Viét st thong gidm cuong muc)

2.._h thay ai o nghé nghiép gi ciing can ci vio diy ma danh thué, bén di dén chd: co ngudi vi phai nop thué son séng

ma din ¢ cay som; vi phi ndp thug vi Iya ma hu b Kinung ... thu thué c, thué tom ma ngudi ta cit gidu ¢ v6 ludi.
in day duong. Gi gao cao vot, mot tram déng tién khong duoc mot bita no...” (Qudc

it quén triéu Neuyén (bin dich cia Vien Si hoc), Khém dinh Viét si théng gidm cuong muc, tap 2)

4 nuée cam ghét va kinh so ching. (Trich Thong

Ciu h

Ciu 2. Chinh quvén phone kién muc ndt|
din dén héu qua 2i?

Tra

Ciu 3. Di song clia nzuti néng dan anh
huong nhy the nao?

Ciu 4. Phn dnh cua nhin dan nhu e ndo|
e thuc t cue séng lic 457
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nhiém vu 2: HS quan sét luge dd 7.2, doc thong tin 5o d6 7.3 trong SGK va 24
hoan thanh phiéu hoc tap s8 2

530 cac cuoc KN nong

dan & Dang Ngoai the kj XVill
18 ra?(WHY?)

2. Ai lénh dao cac cudc khai
nghia? (WHO?)

3. Cac cudc KN dién ra nam
nao? (WHEN?)

4. Nhitng cudc khdi nghia do
dién ra & dau? (WHERE?)

5. Két qud clia cac cudc khay
ngha 13 gi7 (WHAT)
6. Cic cudc KN nng dan &

Dang Ngoai 6 y nghia nhy [ om e o) (S e |
the nao? (HOW?) B | TS ROl

P ey

Tir 6 cau tra 13 trén, HS mo ta trén lrgc do dién bién chinh cia cac cugc khdi ngl oEnin | Shiowy :

2 Tai sa0 cic cudc khot ngfia (G R )
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